
          ỦY BAN NHÂN DÂN                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
        THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC                 MÔN TOÁN 9 – NĂM HỌC 2021 – 2022
TRƯỜNG THCS HOA LƯ                           Thời gian làm bài: 90 phút
                                                                                (Không kể thời gian giao đề)



	
                         Cấp độ
Tên chủ đề    
 (nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1) Thực hiện phép tính với căn bậc hai
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm   
Tỉ lệ % 
	2
2 điểm
	1
0,5 điểm
	
	
	Số câu 3
 2,5 điểm, 25%

	2) Đồ thị hàm số bậc nhất
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm, 
Tỉ lệ %
	1
1 điểm
	1
0,5 điểm
	
	
	2
1,5 điểm, 15%

	3) Toán thực tế
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	 1 
0,5 điểm
	1
0,5 điểm
	Số câu 2
1 điểm
20 %

	4) Rút gọn căn thức
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm, 
Tỉ lệ %
	
	1
1 điểm
	
	
	Số câu 1
1 điểm, 
10 %

	5) Giải phương trình chứa căn
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm, 
Tỉ lệ %
	
	1
1 điểm
	
	
	Số câu 1
1 điểm, 
10 %

	6) Hình học (đường tròn, hệ thức lượng trong tam giác vuông)
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
1 điểm
	1
1 điểm
	1
1 điểm
	
	Số câu 3
3 điểm; 
30 %

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 4
TS điểm: 4
50%
	Số câu 5
TS điểm 4
30%
	Số câu: 3
TS điểm: 2
20%
	Số câu 12
TS điểm 10
100%
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Bài 1: (2,5 điểm) Tính:			


           a)                           b) 

	c) 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị là (d1) 
                             và hàm số y = – x + 3 có đồ thị là (d2)	
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.		
b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết đường thẳng (d3) song song với (d1) và  đường thẳng (d3) đi qua điểm A(1; 3). 



Bài 3: (1 điểm) Rút gọn M =  với x0; x9 [image: C:\Users\MY PC\Desktop\NHIETKE.jpg]

Bài 4: (0,5 điểm) Ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới, nhiệt độ được tính theo độ C (C là chữ cái đầu tiên tên của nhà thiên văn học người Thụy Sĩ Celsius). Còn ở Anh và Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F (F là chữ cái đầu tiên tên của nhà vật lý học người Đức Fahrenheit). Công thức chuyển đổi từ độ F (0F) sang độ C (0C) như sau: F = 1,8.C + 32
a) Khi nhiệt độ là 250C thì tương ứng với bao nhiêu độ F.
b) Thân nhiệt của bạn An đo được là 1020F. Hỏi bạn An có bị sốt không? Biết thân nhiệt người trên 370C thì được xem là bị sốt.

Bài 5: (1 điểm) Giải phương trình: 
Bài 6: (3đ) Từ điểm A ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC.

a) Chứng minh: bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn và OABC. (1 điểm)
b) Vẽ đường kính BD của đường tròn (O), AD cắt đường tròn (O) tại E (E khác D). Chứng minh: CD // OA và AB2 = AE.AD (1 điểm)

c) Kẻ CKBD tại K. Chứng minh: AH.AO = AE.AD và CK2 = BK.KD (1 điểm)
Bài 7: (0,5 điểm) Một người quan sát đứng cách một tòa nhà 25m (điểm C). Góc nâng từ mắt người quan sát (điểm D) đến đỉnh tòa nhà (điểm A) là 360. [image: ]

a) Tính chiều cao AH của tòa nhà (làm tròn đến mét). Biết khoảng từ chân đến mắt người quan sát là 1,6 m.
b) Nếu người quan sát đi thêm 5m nữa đến vị trí E nằm giữa C và H. Tính số đo góc nâng từ điểm F đến đỉnh tòa nhà. (kết quả làm tròn đến độ).
             (Học sinh khi làm bài 7 không phải vẽ lại hình)

                                                                 --- Hết ---
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Bài 1: Tính: (2,5đ)			

a)                                                                    0,75 + 0,25

b)                                              0,5+0,25x2

c)                                              0,25x2

Bài 2: (1,5đ)	
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy. 
 Lập bảng giá trị đúng và vẽ đúng đồ thị (d1)	                                                                                 0,25+0,25
 Lập bảng giá trị đúng và vẽ đúng đồ thị (d2)                                                                                        0,25+0,25



b) (d3) // (d1)  và b1 (d3): y = x + b                                                                                   0,25 



Ta có A(1; 3) (d3): y = x + b  3 = 1 + b b = 2                                                                         0,25
Vậy (d3): y = x + 2




Bài 3: (1đ) Rút gọn M =  với x0; x9      

M =                       0,5

    =…=                                                                                             0,25x2

Bài 4: (0,5đ) 
a) Khi nhiệt độ là 250C thì tương ứng độ F là: F = 1,8.25 + 32 = 770F                                       0,25

b) Thay F = 102 vào công thức F = 1,8.C + 32  
Vậy bạn An đang bị sốt                                                                                                          0,25


Bài 5: (1đ) Giải phương trình:                               0,25x2


                                                  …x = 5 hay x = – 1                                                                   0,25x2

Bài 6: (3đ)

a) Chứng minh: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn và OABC  


Ta có ABO vuông tại B (AB là tiếp tuyến) ABO nội tiếp đường tròn đường kính AO            0,25


          ACO vuông tại C (AC là tiếp tuyến) ACO nội tiếp đường tròn đường kính AO                                                                                                  

           4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường kính AO                                                                      0,25
   Có AB = AC (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) ; OB = OC (bk)                                                                    0,25



AO là đường trung trực của BC AOBC                                                                                   0,25  
b) Chứng minh: CD // OA và AB2 = AE.AD   


Ta có BCD nội tiếp đường tròn đường kính BD BCD vuông tại C                                          0,25




BCCD mà OABC OA // CD                                                                                                0,25




BED nội tiếp đường tròn đường kính BD BED vuông tại E BEAD                                0,25


Xét ABD vuông tại B có đường cao BE AB2 = AE.AD (hệ thức lượng)                                     0,25         
c) Chứng minh: AH.AO = AE.AD và CK2 = BK.KD


Xét ABO vuông tại B có đường cao BH AB2 = AH.AO (hệ thức lượng)                                    0,5

Mà AB2 = AE.AD (cmt)  AH.AO = AE.AD (= AB2)                                                                       0,25


Xét ACD vuông tại C có đường cao CK CK2 = BK.KD (hệ thức lượng)                                    0,25   




Bài 7: (0,5đ)  

a) Chiều cao tòa nhà: AH = AK + KH = 25.tan360 + 1,6 20 (m)                                                       0,25
    Vậy chiêu cao của tòa nhà khoảng 20 (m)

b) Số đo góc nâng từ điểm F đến đỉnh tòa nhà: tanAFK =                    0,25
    Vậy số đo của góc nâng tại vị trí F đến đỉnh tòa nhà khoảng 420

Học sinh có cách giải khác chính xác giáo viên cho trọn điểm

[image: ]
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Bài 1: (2,5 điểm) Tính:			


             a)                                b)        

             c) 

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị là (d1) 
                             và hàm số y = – 2x + 3 có đồ thị là (d2)	
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.		
b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết đường thẳng (d3) song song với (d1) và  đường thẳng (d3) đi qua điểm A(2; 3). 



Bài 3: (1 điểm) Rút gọn M =  với x0; x1 
Bài 4: (0,5 điểm) Do hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ trái đất tăng dần một cách rất đáng ngại. Các nhà khoa học cảnh báo và đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất như sau: T = 0,02t + 15. Trong đó T là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tính theo độ C; t là số năm kể từ năm 1950.
a) Em hãy cho biết nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất vào năm 1950.
b) Vào năm 2050 dự đoán nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất là bao nhiêu?

Bài 5: (1 điểm) Giải phương trình: 
Bài 6: (3 điểm) Từ điểm M ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MO và AB.

a) Chứng minh: bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc 1 đường tròn và OMAB. (1 điểm)
b) Vẽ đường kính BC của đường tròn (O), MC cắt đường tròn (O) tại D (D khác C). Chứng minh: AC // MO và MB2 = MC.MD. (1 điểm)

c) Kẻ AKBC tại K. Chứng minh: MH.MO = MC.MD và AK2 = BK.KC (1 điểm)
Bài 7: (0,5 điểm) Một cột tháp ăng ten phát sóng AB có bóng trên mặt đất dài 15 (m) khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 500[image: C:\Users\MY PC\Desktop\thap.jpg]

a) Tính chiều cao của cột tháp ăng ten (kết quả làm tròn tới mét). 
b) Tính số đo của góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất khi tháp ăng ten nói trên có bóng trên mặt đất dài 20 (m) (kết quả làm tròn đến độ).
                                (Học sinh khi làm bài 7 không phải vẽ lại hình)

                                                                  --- Hết ---
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Bài 1: Tính: (2,5đ)			

a)                                                                  0,75 + 0,25

b)                                              0,5+0,25x2

c)                                              0,25x2
Bài 2: (1,5đ)	
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy. 
 Lập bảng giá trị đúng và vẽ đúng đồ thị (d1)	                                                                                 0,25+0,25
 Lập bảng giá trị đúng và vẽ đúng đồ thị (d2)                                                                                        0,25+0,25




b) (d3) // (d1)  và b1 (d3): y = x + b                                                                             0,25 





Ta có A(2; 3) (d3): y = x + b  3 = .2 + b b = 2                                                               0,25

Vậy (d3): y = x + 2



Bài 3: (1đ) Rút gọn M =  với x0; x1      

M =                            0,5

    =…=                                                                                              0,25x2
Bài 4: (0,5đ) 

a) Vào năm 1950  t = 1950 – 1950 = 0 

    Thay t = 0 vào T = 0,02.t + 15 T = 0,02.0 + 15 = 15
Nên năm 1950 nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất là 150C                                                  0,25

b)  Vào năm 2050 t = 2050 – 1950 = 100 

Thay t = 100 vào T = 0,02.t + 15 T = 0,02.100 + 15 = 17                                                                                                         Nên năm 2050 nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất là 170C                                                             0,25

Bài 5: (1đ) Giải phương trình:                               0,25x2


                                                  …x = 7 hay x = – 1                                                                   0,25x2
Bài 6: (3đ)

a) Chứng minh: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn và OABC  


Ta có MAO vuông tại A (MA là tiếp tuyến) MAO nội tiếp đường tròn đường kính MO        0,25


          MBO vuông tại B (MB là tiếp tuyến) MBO nội tiếp đường tròn đường kính MO                                                                                                  

           4 điểm M, A, O, B cùng thuộc đường kính MO                                                                     0,25
   Có MA = MB (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) ; OA = OB (bk)                                                                  0,25



MO là đường trung trực của AB MOAB                                                                                 0,25  
b) Chứng minh: AC // MO và MB2 = MC.MD   


Ta có ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC ABC vuông tại A                                          0,25




ABAC mà MOAB AC // MO                                                                                              0,25




BCD nội tiếp đường tròn đường kính BC BCD vuông tại D BDMC                              0,25


Xét MBC vuông tại B có đường cao BD MB2 = MC.MD (hệ thức lượng)                                  0,25         
c) Chứng minh: MH.MO = MC.MD và AK2 = BK.KC


Xét MBO vuông tại B có đường cao BH MB2 = MH.MO (hệ thức lượng)                                 0,5

Mà MB2 = MC.MD (cmt)  MH.MO = MC.MD (= MB2)                                                                 0,25


Xét ABC vuông tại A có đường cao AK AK2 = BK.KC (hệ thức lượng)                                    0,25   



Bài 7: (0,5đ)  

a) Chiều cao của cột tháp Ăngten: AB = BC.tanACB = 15.tan500 18 (m)                                        0,25
    Vậy cột tháp ăng ten phát sóng cao khoảng 18 (m)

b) Số đo của góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất: tanACB =                    0,25
      Vậy góc tạo bởi tia nắng và mặt đất khoảng 420

Học sinh có cách giải khác chính xác giáo viên cho trọn điểm

[image: ]
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